KẾ HOẠCH BÀI DẠY - TIẾNG VIỆT LỚP 1 - TUẦN 20
CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN
TIẾNG VIỆT
BÀI 4: GIẢI THƯỞNG TÌNH BẠN (4 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng, rõ ràng truyện Giải thưởng tình bạn; đọc đúng tiếng có vần oăng, oac, oach.
- Hiểu nội dung truyện, trả lời câu hỏi; viết câu trả lời và kể lại chuyện theo tranh.
- Nghe - viết đoạn ngắn; nói được việc làm thể hiện tình bạn.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động luyện đọc, luyện viết, tự kiểm tra và sửa lỗi theo hướng dẫn.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết lắng nghe, trao đổi, nhận xét lịch sự khi làm việc theo cặp hoặc nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Dựa vào tranh và văn bản để trả lời câu hỏi, vận dụng điều đã học vào tình huống gần gũi.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực luyện đọc, luyện viết và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Trách nhiệm: Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập; thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Nhân ái: Biết quan tâm, tôn trọng và chia sẻ với người thân, bạn bè.
4. Tích hợp
- Quyền con người: HS hiểu bạn khuyết tật có quyền được tôn trọng, học tập, vui chơi và tham gia hoạt động cùng bạn bè; biết quan tâm, hỗ trợ bạn hòa nhập.
- Lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn; rèn thái độ trung thực, lịch sự và trách nhiệm.
- Kĩ năng sống: Biết hợp tác, động viên bạn và giữ an toàn trong hoạt động chung.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: SGK, SGV Tiếng Việt 1 tập hai; tranh minh hoạ cắt đúng nội dung sử dụng; bảng phụ/thẻ từ; máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh: SGK, vở ô li hoặc vở bài tập, bảng con, bút viết và đồ dùng học tập cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 1 - 1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
Mục tiêu: Quan sát tranh, dự đoán nội dung truyện và tạo hứng thú đọc.
Mục tiêu tích hợp: Biết mọi bạn đều có quyền được vui chơi, được tham gia và được giúp đỡ khi cần.
Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ.
	- HS quan sát tranh.

	- Hỏi: “Tranh có những nhân vật nào?”
	- HS trả lời: “Tranh có gà, ngan và vịt.”

	- Hỏi: “Ngan và vịt đang làm gì?”
	- HS trả lời: “Ngan và vịt đang giúp gà bơi vào bờ.”

	- Nếu có một bạn gặp khó khăn khi cùng chơi, em sẽ làm gì?
	- HS trả lời: “Em sẽ hỏi thăm, giúp bạn và rủ bạn cùng tham gia.”

	- Trong lớp hoặc khi vui chơi, nếu có bạn gặp khó khăn trong vận động hoặc tham gia hoạt động chậm hơn các bạn, em có mời bạn cùng tham gia và giúp đỡ bạn không?
	- HS trả lời: Có. Em mời bạn cùng chơi, hỗ trợ phù hợp và không bỏ bạn lại phía sau.

	- Tích hợp quyền con người: Mỗi bạn, kể cả bạn gặp khó khăn trong vận động hoặc có khuyết tật, đều có quyền được tôn trọng, được học tập, vui chơi và tham gia hoạt động cùng bạn bè.
- Quyền tham gia của bạn không phụ thuộc vào việc bạn chạy nhanh hay chậm, làm giỏi hay còn cần hỗ trợ; bạn cần được mời gọi, lắng nghe và giúp đỡ đúng cách.
- Các em không trêu chọc, không xa lánh, không làm thay mọi việc của bạn; biết hỏi bạn cần giúp gì và phối hợp với cô giáo để bạn tham gia an toàn.
- Khi mọi bạn đều được hòa nhập, lớp học sẽ trở thành nơi vui vẻ, công bằng và giàu tình thương.
	- HS hiểu bạn gặp khó khăn vẫn có quyền được tham gia và được tôn trọng.
- HS nêu cách hỗ trợ bạn hòa nhập: mời bạn cùng chơi, hỏi bạn cần giúp gì và báo cô khi cần.

	- Giới thiệu bài: “Trong cuộc chạy đua, một bạn đã dừng lại giúp bạn mình. Vì sao cả hai lại nhận được giải thưởng đặc biệt? Chúng ta cùng đọc Giải thưởng tình bạn.”
	- HS lắng nghe, nhắc tên bài.

	- Chốt hoạt động: Tình bạn đẹp thể hiện ở việc biết quan tâm và giúp nhau.
	- HS ghi nhớ.

	TIẾT 1, 2 - 2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: ĐỌC HIỂU
Mục tiêu: Đọc đúng văn bản; hiểu việc làm của nhân vật và ý nghĩa giải thưởng.
Mục tiêu tích hợp: Biết quan tâm, giúp bạn khi gặp khó khăn và giữ an toàn trong hoạt động chung.
Cách tiến hành:

	- GV đọc mẫu toàn văn bản.
	- HS lắng nghe và đọc thầm theo.

	- GV ghi các từ mới: hoẵng, xoạc chân, ngã oạch, vạch xuất phát, trọng tài.
	- HS quan sát các từ mới.

	- GV đọc mẫu từng từ mới.
	- HS lắng nghe cách đọc.

	- Yêu cầu HS luyện đọc các từ mới.
	- HS đọc cá nhân và đọc đồng thanh các từ mới.

	- GV hướng dẫn đọc câu: “Trước vạch xuất phát,/ nai và hoẵng/ xoạc chân lấy đà.”
	- HS luyện đọc câu và ngắt nghỉ đúng vị trí.

	- GV hướng dẫn đọc câu: “Nhưng cả hai/ đều được tặng/ giải thưởng tình bạn.”
	- HS luyện đọc câu và ngắt nghỉ đúng vị trí.

	- Tổ chức đọc nối tiếp đoạn và đọc toàn bài theo nhóm.
	- HS đọc nối tiếp, luyện đọc nhóm và 1 - 2 HS đọc toàn bài.

	- Hỏi: “Đôi bạn trong câu chuyện là ai?”
	- HS trả lời: “Đôi bạn trong câu chuyện là nai và hoẵng.”

	- Hỏi: “Vì sao hoẵng bị ngã?”
	- HS trả lời: “Hoẵng bị ngã vì vấp phải một hòn đá.”

	- Hỏi: “Khi hoẵng ngã, nai đã làm gì?”
	- HS trả lời: “Nai vội dừng lại và đỡ hoẵng đứng dậy.”

	- Khi chơi hoặc thi đua, nếu bạn bị ngã, em cần làm gì trước?
	- HS trả lời: “Em cần dừng lại, hỏi thăm, báo người lớn nếu cần và giúp bạn an toàn.”

	- Khi Hoẵng bị ngã, Nai đã lựa chọn điều gì quan trọng hơn việc về đích trước?
	- HS trả lời: Nai dừng lại đỡ Hoẵng dậy; Nai coi việc giúp bạn quan trọng hơn chiến thắng.

	- Khi cùng chạy, chơi hoặc tham gia hoạt động tập thể, em cần làm gì để bạn và mình được an toàn?
	- HS trả lời: Em hợp tác, không chen lấn, không xô đẩy và báo cô/người lớn khi bạn bị đau.

	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Qua việc Nai dừng lại giúp Hoẵng, các em hiểu rằng biết yêu thương, quan tâm và giúp bạn lúc khó khăn là hành động đáng quý hơn việc chỉ nghĩ đến thành tích của mình.
- Các em cần trung thực trong thi đua, không vì muốn thắng mà bỏ mặc bạn; biết khen bạn, cảm ơn bạn và sẵn sàng giúp đỡ khi bạn cần.
- Tích hợp kĩ năng sống: Khi tham gia trò chơi hoặc hoạt động nhóm, các em biết tuân thủ luật chơi, không chen lấn, không xô đẩy, không chạy vào nơi nguy hiểm.
- Nếu bạn bị vấp ngã hoặc đau, các em dừng hoạt động, hỏi thăm bạn, báo cô hoặc người lớn và chỉ hỗ trợ theo hướng dẫn để bảo đảm an toàn.
	- HS nhận ra hành động giúp bạn của Nai là việc làm nhân ái và có trách nhiệm.
- HS nêu được quy tắc an toàn và cách ứng xử khi bạn gặp khó khăn trong hoạt động chung.

	- Chốt hoạt động: Nai xứng đáng được khen vì đã yêu thương và giúp bạn đúng lúc.
	- HS nêu ý nghĩa của truyện.

	TIẾT 3 - 3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
Mục tiêu: Viết câu; kể lại truyện theo tranh rõ trình tự.
Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS viết câu trả lời cho câu hỏi: “Khi hoẵng ngã, nai đã làm gì?”
	- HS viết: “Khi hoẵng ngã, nai vội dừng lại, đỡ hoẵng đứng dậy.”

	- Hoàn thiện câu: “Khi học múa, em phải tập (…)”.
	- HS điền “xoạc chân” và viết câu hoàn chỉnh.

	- Quan sát bốn tranh và kể lại câu chuyện theo thứ tự.
	- HS kể: “Nai và hoẵng chuẩn bị chạy; hai bạn chạy rất nhanh; hoẵng ngã, nai đỡ bạn; cả hai nhận giải thưởng tình bạn.”

	- Chốt hoạt động: Kể chuyện cần đúng trình tự, nêu rõ việc làm đẹp của nhân vật.
	- HS nhận xét bài kể của bạn lịch sự.

	TIẾT 4 - 4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Nghe - viết đúng và thực hành ứng xử đẹp với bạn.
Cách tiến hành:

	- Đọc cho HS nghe - viết: “Nai và hoẵng về đích cuối cùng. Cả hai cùng nhận giải thưởng.”
	- HS nghe - viết, soát lỗi và sửa chữ viết sai.

	- Hỏi: “Khi bạn bị đau hoặc buồn, em sẽ nói và làm gì?”
	- HS nói: “Bạn có đau không? Mình sẽ giúp bạn/báo cô giáo.”

	- Kết luận bài học: Tình bạn đẹp là biết chơi cùng nhau, tôn trọng nhau và giúp nhau lúc khó khăn.
	- HS ghi nhớ và vận dụng.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN
TIẾNG VIỆT
BÀI 5: SINH NHẬT CỦA VOI CON (4 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng truyện Sinh nhật của voi con; đọc đúng tiếng có vần oam, oăc, oăm, uơ.
- Hiểu nội dung truyện, trả lời đúng câu hỏi; viết đúng câu trả lời, nói lời chúc mừng sinh nhật.
- Nghe - viết đúng đoạn ngắn và tìm tiếng chứa vần theo yêu cầu.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động luyện đọc, luyện viết, tự kiểm tra và sửa lỗi theo hướng dẫn.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết lắng nghe, trao đổi, nhận xét lịch sự khi làm việc theo cặp hoặc nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Dựa vào tranh và văn bản để trả lời câu hỏi, vận dụng điều đã học vào tình huống gần gũi.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực luyện đọc, luyện viết và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Trách nhiệm: Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập; thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Nhân ái: Biết quan tâm, tôn trọng và chia sẻ với người thân, bạn bè.
4. Tích hợp
- Tích hợp AI 1.A1.2: HS biết lời chúc hoặc biểu tượng cảm xúc do máy tính tạo ra là kết quả con người thiết kế, không phải tình cảm thật như tình bạn.
- Quyền con người: HS hiểu quyền được vui chơi, được quan tâm, tôn trọng và bày tỏ ý kiến khi tham gia hoạt động cùng bạn bè.
- Kĩ năng sống: Biết chúc mừng, chia sẻ niềm vui, không tranh giành hoặc làm bạn buồn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: SGK, SGV Tiếng Việt 1 tập hai; tranh minh hoạ cắt đúng nội dung sử dụng; bảng phụ/thẻ từ; máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh: SGK, vở ô li hoặc vở bài tập, bảng con, bút viết và đồ dùng học tập cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 1 - 1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
Mục tiêu: Quan sát nhân vật, huy động trải nghiệm về ngày sinh nhật.
Mục tiêu tích hợp: Nhận biết lời chúc thật bắt nguồn từ sự quan tâm của con người; không nhầm với biểu tượng do máy tạo ra.
Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS quan sát tranh buổi sinh nhật của voi con.
	- HS quan sát tranh.

	- Hỏi: “Có những con vật nào đến sinh nhật voi con?”
	- HS trả lời: “Có thỏ, gấu, khỉ, sóc và vẹt.”

	- Hỏi: “Em đoán các bạn mang đến điều gì?”
	- HS trả lời: “Các bạn mang quà và lời chúc mừng voi con.”

	- Khi sinh nhật bạn, em có thể chúc bạn như thế nào?
	- HS nói: “Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chăm ngoan và học giỏi.”

	- Hỏi: “Một chiếc máy tính có thể hiện hình trái tim hoặc lời Chúc mừng sinh nhật không?”
	- HS trả lời: “Có. Máy tính có thể hiển thị hình trái tim hoặc lời chúc.”

	- Hỏi: “Máy tính có yêu quý bạn như các em không?”
	- HS trả lời: “Không. Máy tính không có tình cảm thật như con người.”

	- Một tấm thiệp điện tử có hình mặt cười do máy tạo ra có tự mang tình cảm yêu quý bạn không? Điều gì làm lời chúc sinh nhật trở nên ấm áp?
	- HS trả lời: Máy không có tình cảm thật; lời chúc ấm áp khi người nói chân thành, biết quan tâm và chia sẻ niềm vui với bạn.

	- Tích hợp AI 1.A1.2: Máy tính hoặc công cụ AI có thể tạo thiệp, biểu tượng cảm xúc hay gợi ý lời chúc sinh nhật theo yêu cầu của con người.
- Sản phẩm do máy tạo ra không tự có tình cảm; sự yêu quý thật nằm ở người gửi biết nghĩ đến bạn, lựa chọn lời chúc phù hợp và thể hiện thái độ chân thành.
- Khi sử dụng thiệp hoặc lời chúc từ thiết bị số, các em cần kiểm tra nội dung trước khi gửi, không dùng lời thiếu lịch sự, không gửi hình ảnh khiến bạn buồn hoặc ngại.
- Các em có thể dùng công nghệ để hỗ trợ làm thiệp đẹp, nhưng cần tự nói lời chúc tốt đẹp, biết cười vui, cảm ơn và chia sẻ với bạn.
	- HS hiểu máy có thể hỗ trợ tạo thiệp nhưng tình cảm thật đến từ con người.
- HS thực hành nói một lời chúc sinh nhật chân thành và lịch sự với bạn.

	- Giới thiệu bài: “Voi con đã có một ngày sinh nhật rất vui bên những người bạn. Chúng ta cùng đọc Sinh nhật của voi con để xem các bạn đã làm gì.”
	- HS nhắc tên bài và sẵn sàng đọc.

	- Chốt hoạt động: Lời chúc chân thành làm ngày vui của bạn ý nghĩa hơn.
	- HS ghi nhớ.

	TIẾT 1, 2 - 2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: ĐỌC HIỂU
Mục tiêu: Đọc đúng truyện; trả lời câu hỏi và hiểu niềm vui của nhân vật.
Mục tiêu tích hợp: Biết tôn trọng quyền được vui chơi, bày tỏ ý kiến và chia sẻ niềm vui với bạn.
Cách tiến hành:

	- GV đọc mẫu toàn bài.
	- HS lắng nghe và đọc thầm theo.

	- GV ghi các từ khó: ngoạm, ngúc ngoắc, mỏ khoằm, huơ vòi.
	- HS quan sát các từ khó.

	- GV đọc mẫu các từ khó.
	- HS lắng nghe cách đọc.

	- Yêu cầu HS luyện đọc tiếng có vần mới.
	- HS đọc đúng các tiếng có vần mới.

	- Hướng dẫn đọc câu dài và tổ chức đọc đoạn theo nhóm.
	- HS đọc nối tiếp đoạn, đọc nhóm và đọc toàn bài.

	- Yêu cầu HS quan sát tranh cuối câu chuyện.
	- HS quan sát tranh.

	- Hỏi: “Voi con và các bạn đang làm gì?”
	- HS trả lời: “Voi con và các bạn đang vui vẻ dự sinh nhật và chúc mừng nhau.”

	- Hỏi: “Những bạn nào đến dự sinh nhật voi con?”
	- HS trả lời: “Thỏ, gấu, khỉ, sóc và vẹt đến dự sinh nhật voi con.”

	- Hỏi: “Voi con làm gì để cảm ơn các bạn?”
	- HS trả lời: “Voi con huơ vòi để cảm ơn các bạn.”

	- Hỏi: “Sinh nhật của voi con như thế nào?”
	- HS trả lời: “Sinh nhật của voi con rất vui.”

	- Khi tham gia sinh nhật hoặc trò chơi, em cần làm gì để bạn nào cũng vui?
	- HS trả lời: “Em biết chúc mừng, chia sẻ, lắng nghe bạn và không tranh giành.”

	- Trong buổi sinh nhật hoặc trò chơi chung, mọi bạn có được cùng tham gia, nói ý kiến và được tôn trọng không?
	- HS trả lời: Có. Mọi bạn đều được vui chơi, chia sẻ ý kiến và được tôn trọng.

	- Khi cùng nhận quà hoặc chơi chung, em cần làm gì để không tranh giành và không làm bạn buồn?
	- HS trả lời: Em chờ lượt, chia sẻ, nói lời lịch sự và biết nhường bạn khi cần.

	- Tích hợp quyền con người: Mỗi bạn đều có quyền được vui chơi, được tham gia buổi sinh nhật, được bày tỏ ý kiến phù hợp và được bạn bè tôn trọng.
- Khi tổ chức niềm vui chung, các em không loại bạn ra khỏi trò chơi, không chê quà của bạn, không ép bạn làm điều bạn không thích; biết lắng nghe và mời bạn cùng tham gia.
- Tích hợp kĩ năng sống: Các em biết nói lời chúc mừng, cảm ơn, xin phép; biết chờ lượt, chia sẻ đồ chơi hoặc bánh kẹo và không tranh giành.
- Khi thấy bạn buồn hoặc chưa được tham gia, các em chủ động hỏi thăm, mời bạn cùng chơi và góp phần tạo bầu không khí thân thiện, vui vẻ.
	- HS hiểu mình và các bạn có quyền được vui chơi, được tham gia và được tôn trọng.
- HS nêu được cách ứng xử văn minh: chờ lượt, chia sẻ, chúc mừng và quan tâm bạn.

	- Chốt hoạt động: Niềm vui sẽ lớn hơn khi bạn bè biết quan tâm và chia sẻ với nhau.
	- HS ghi nhớ nội dung truyện.

	TIẾT 3 - 3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
Mục tiêu: Viết câu đúng và nói/kể theo tranh.
Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS viết câu trả lời: “Voi con làm gì để cảm ơn các bạn?”
	- HS viết: “Voi con huơ vòi để cảm ơn các bạn.”

	- Quan sát tranh, dùng từ trong khung để nói về từng hoạt động trong buổi sinh nhật.
	- HS nói: “Gấu biểu diễn/Khỉ và sóc tặng tiết mục/Vẹt chúc mừng/Voi con cảm ơn các bạn.”

	- Thực hành theo cặp: một bạn đóng vai người chúc mừng, một bạn đáp lời cảm ơn.
	- HS nói: “Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!” - “Mình cảm ơn bạn!”

	- Chốt hoạt động: Lời chúc và lời cảm ơn cần nói rõ ràng, vui vẻ, chân thành.
	- HS thực hành lại lời chúc, lời cảm ơn.

	TIẾT 4 - 4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Nghe - viết và vận dụng giao tiếp lịch sự.
Cách tiến hành:

	- Đọc cho HS nghe - viết: “Các bạn chúc mừng sinh nhật voi con. Nó huơ vòi cảm ơn các bạn.”
	- HS nghe - viết đúng, soát lỗi và đổi vở kiểm tra.

	- Hỏi: “Em sẽ làm gì khi bạn mời tham gia một hoạt động vui?”
	- HS trả lời: “Em vui vẻ tham gia, tuân thủ luật chơi, chia sẻ và cảm ơn bạn.”

	- Kết luận bài học: Quan tâm, chia sẻ và nói lời lịch sự giúp tình bạn thêm gắn bó.
	- HS ghi nhớ và vận dụng.
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CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1 (2 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Ôn và vận dụng vần đã học; đọc, viết đúng từ ngữ và câu ngắn.
- Củng cố nội dung các bài đọc về tình bạn; biết nói câu phù hợp với tranh.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động luyện đọc, luyện viết, tự kiểm tra và sửa lỗi theo hướng dẫn.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết lắng nghe, trao đổi, nhận xét lịch sự khi làm việc theo cặp hoặc nhóm.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực luyện đọc, luyện viết và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Trách nhiệm: Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập; thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Nhân ái: Biết quan tâm, tôn trọng và chia sẻ với người thân, bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: SGK, SGV Tiếng Việt 1 tập hai; tranh minh hoạ cắt đúng nội dung sử dụng; bảng phụ/thẻ từ; máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh: SGK, vở ô li hoặc vở bài tập, bảng con, bút viết và đồ dùng học tập cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 1 - 1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
Mục tiêu: Tạo hứng thú ôn tập và nhớ lại các bài trong chủ đề.
Cách tiến hành:

	- Giới thiệu: “Chúng ta cùng ôn lại các vần, các câu hay và những bài học về tình bạn trong chủ đề Tôi và các bạn.”
	- HS chuẩn bị SGK, bảng con và nhắc tên các bài đã học.

	- Chốt hoạt động: Ôn tập giúp em đọc chắc, viết đúng và nhớ việc làm đẹp với bạn.
	- HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

	TIẾT 1, 2 - 2. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
Mục tiêu: Ôn vần, đọc - hiểu, viết câu và nói theo tranh.
Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS quan sát sơ đồ vần.
	- HS quan sát sơ đồ.

	- Yêu cầu HS đọc các vần trong sơ đồ.
	- HS đọc các vần theo yêu cầu.

	- Yêu cầu HS tìm tiếng có vần phù hợp.
	- HS nêu tiếng hoặc từ có vần phù hợp.

	- Sắp xếp từ ngữ thành câu: “Cường, Kiên, là, và, đôi, bạn thân.”
	- HS viết: “Cường và Kiên là đôi bạn thân.”

	- Sắp xếp từ ngữ thành câu: “voi con, sinh nhật, các bạn, chúc mừng.”
	- HS viết: “Các bạn chúc mừng sinh nhật voi con.”

	- Hỏi: “Trong các bài đã học, việc làm nào cho thấy tình bạn đẹp?”
	- HS trả lời: “Nai dừng lại đỡ hoẵng; các bạn đến chúc mừng sinh nhật voi con.”

	- Chốt hoạt động: Tình bạn đẹp là biết quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ niềm vui.
	- HS ghi nhớ và sửa lỗi bài làm.

	TIẾT 2 - 3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Vận dụng lời nói lịch sự với bạn.
Cách tiến hành:

	- Yêu cầu HS nói một lời chúc hoặc lời động viên dành cho bạn.
	- HS nói: “Chúc bạn học tốt!” hoặc “Bạn cố gắng nhé, mình sẽ giúp bạn.”

	- Kết luận: Hãy dùng lời nói chân thành và việc làm tốt để giữ gìn tình bạn.
	- HS lắng nghe, thực hiện.
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CHỦ ĐỀ 1: TÔI VÀ CÁC BẠN
TIẾNG VIỆT
ÔN LUYỆN TUẦN 20 (2 TIẾT)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Củng cố đọc, viết câu dựa trên các bài Giải thưởng tình bạn và Sinh nhật của voi con.
- Luyện sắp xếp từ ngữ thành câu, viết câu đúng và nói lời phù hợp.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động luyện đọc, luyện viết, tự kiểm tra và sửa lỗi theo hướng dẫn.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết lắng nghe, trao đổi, nhận xét lịch sự khi làm việc theo cặp hoặc nhóm.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực luyện đọc, luyện viết và hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Trách nhiệm: Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập; thực hiện nhiệm vụ được giao.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: SGK, SGV Tiếng Việt 1 tập hai; tranh minh hoạ cắt đúng nội dung sử dụng; bảng phụ/thẻ từ; máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Học sinh: SGK, vở ô li hoặc vở bài tập, bảng con, bút viết và đồ dùng học tập cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 1 - 1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
Mục tiêu: Gợi nhớ bài đã học và tạo tâm thế luyện tập.
Cách tiến hành:

	- Hỏi: “Hai câu chuyện trong tuần cùng nói về điều gì đẹp giữa các bạn?”
	- HS trả lời: “Các câu chuyện nói về sự quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ niềm vui giữa bạn bè.”

	- Giới thiệu: “Tiết ôn luyện giúp các em viết câu đúng và thực hành lời nói đẹp với bạn.”
	- HS lắng nghe và chuẩn bị vở.

	- Chốt hoạt động: Nhớ nội dung bài sẽ giúp em làm bài đúng hơn.
	- HS ghi nhớ.

	TIẾT 1, 2 - 2. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
Mục tiêu: Sắp xếp từ, viết câu và đọc câu đúng.
Cách tiến hành:

	- Sắp xếp từ ngữ: “Cường, Kiên, là, và, đôi, bạn thân.”
	- HS viết: “Cường và Kiên là đôi bạn thân.”

	- Sắp xếp từ ngữ: “Cúc, Nhung, và, nhảy dây, chơi.”
	- HS viết: “Cúc và Nhung cùng chơi nhảy dây.”

	- Sắp xếp từ ngữ: “voi con, sinh nhật, các bạn, chúc mừng.”
	- HS viết: “Các bạn chúc mừng sinh nhật voi con.”

	- Đọc lại câu vừa viết, tự kiểm tra chữ hoa và dấu câu.
	- HS đọc câu, sửa lỗi nếu có.

	- Chốt hoạt động: Một câu viết đúng cần rõ nghĩa, đúng thứ tự từ, có chữ hoa và dấu câu.
	- HS ghi nhớ cách viết câu.

	TIẾT 2 - 3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Nói lời quan tâm với bạn trong tình huống thực tế.
Cách tiến hành:

	- Tình huống: Bạn em bị ngã trong lúc chơi. Em sẽ nói gì và làm gì?
	- HS trả lời: “Bạn có đau không? Mình đỡ bạn dậy và báo cô nếu bạn đau.”

	- Kết luận: Học tiếng Việt còn giúp em biết nói lời tử tế và hành động đúng với bạn.
	- HS thực hiện trong cuộc sống.
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